	
	



	UBND QUẬN HOÀNG MAI
TRƯỜNG THCS HOÀNG MAI

	  ĐỀ CHÍNH THỨC



	    ĐỀ KHẢO SÁT
MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
         
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)


PHẦN I (6.0 điểm)
        “Bếp lửa” của Bằng Việt là một bài thơ rất xúc động về tình bà cháu, gợi lại kỉ niệm những năm tháng tuổi thơ được sống trong tình yêu thương của bà. Trong bài thơ, tác giả có viết:
                      Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi 
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh 
Vẫn vững lòng, bà dặn cháu đinh ninh: 
                                 "Bố ở chiến khu, bố còn việc bố, 
Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ, 
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”

Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn 
                                            Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng…
(Trích SGK Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2019) 
1. Nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
          2. Hình ảnh ngọn lửa khi giặc đốt làng “cháy tàn cháy rụi” có gì khác so với hình ảnh ngọn lửa mà bà nhen lên vào mỗi sớm mỗi chiều?
          3. Từ “đinh ninh” trong đoạn thơ được hiểu theo nghĩa nào? Lời dặn “đinh ninh” của bà vi phạm phương châm hội thoại nào, vì sao có sự vi phạm đó?
           4. Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng - phân - hợp trình bày cảm nhận của em về hình ảnh người bà trong bài thơ. Trong đoạn có sử dụng câu nghi vấn và thành phần khởi ngữ (gạch chân, chú thích rõ một câu nghi vấn và một thành phần khởi ngữ).
PHẦN II (4.0 điểm)
          Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
          Có thói quen tốt và thói quen xấu. Luôn dậy sớm, luôn đúng hẹn, giữ lời hứa, luôn đọc sách,… là thói quen tốt. 
          Hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự là thói quen xấu. Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên rất khó bỏ, khó sửa. Chẳng hạn vì thói quen hút thuốc lá, nên cũng có thói quen gạt tàn bừa bãi ra nhà, cả trong phòng khách lịch sự, sạch bóng. Người biết lịch sự thì còn sửa một chút bằng cách xin chủ nhà cho mượn cái gạt tàn.
        …Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ. Cho nên mỗi người, mỗi gia đình hãy tự xem lại mình để tạo ra nếp sống đẹp, văn minh cho xã hội ?
      (Theo Băng Sơn, Giao tiếp đời thường, SGK Ngữ Văn 7, tập hai, NXB Giáo dục)                                                                                                                                   
         1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
         2. Phân tích cấu tạo ngữ pháp câu văn in đậm. Cấu tạo của chủ ngữ trong câu văn đó có gì khác với chủ ngữ của các câu thông thường?
         3. Vì sao tác giả có thể khẳng định: “Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ”?
          4. Từ nội dung văn bản trên, kết hợp với những hiểu biết, trải nghiệm của bản thân, hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về việc rèn luyện những thói quen tốt.
-------- Hết --------
Phần I : Câu 1 (0.5 điểm); câu 2 (1.0 điểm); câu 3 (1.0 điểm); câu 4 (3.5 điểm)
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Yêu cầu trả lời
	Điểm

	
	1
(0.5 đ)
	     - Hoàn cảnh sáng tác: viết năm 1963, khi tác giả đang học tập ở nước ngoài.
	0.5

	
	

2
(1.0 đ)
	     - Hình ảnh ngọn lửa khi giặc đốt làng: ngọn lửa hủy diệt sự sống -> sự tàn bạo của kẻ thù.
	0.5

	
	
	     - Hình ảnh ngọn lửa bà nhen lên mỗi sớm mỗi chiều: ngọn lửa của sự sống, niềm tin -> sự tảo tần và tình yêu thương của bà.
	0.5

	
	3
(1.0 đ)
	      - “Đinh ninh”: nhắc đi nhắc lại cho người khác nắm chắc, nhớ chắc.
	0.5


	
	
	        - Lời bà dặn vi phạm phương châm về chất, bởi vì bà không muốn con phải lo lắng cho gia đình, để có thể toàn tâm toàn ý cho công việc kháng chiến.
	0.5

	
	4
( 3.5 đ)
	HS cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	a) Hình thức: đúng đoạn văn tổng- phân- hợp, đảm bảo số câu.
	0.5

	
	
	b) Tiếng Việt: câu nghi vấn, thành phần khởi ngữ
	0.5

	
	
	c) Nội dung: 
	

	
	
	* Mở đoạn: đạt yêu cầu về nội dung, hình thức
	0.5

	
	
	* Thân đoạn: biết bám sát văn bản, khai thác hiệu quả các tín hiệu nghệ thuật để làm rõ những đặc điểm nổi bật của hình tượng nhân vật trữ tình. 
       - Hình ảnh người bà:
       + Cuộc đời lam lũ, vất vả ( hình ảnh ẩn dụ “biết mấy nắng mưa”, từ láy “lận đận”...).    
       + Là người tần tảo, chịu thương chịu khó (“thói quen dậy sớm”, cặm cụi bên bếp lửa mỗi sớm mỗi chiều...).
       + Yêu thương, hết lòng chăm lo cho cháu ( bảo ban, “dạy cháu làm”, “chăm cháu học”...).
       + Là hậu phương vững chắc để con cái yên tâm công tác, phục vụ kháng chiến ( dặn cháu khi viết thư cho bố “cứ bảo nhà vẫn được bình yên”...).
       + Bà là người nhóm lửa, giữ lửa, truyền lửa - ngọn lửa của sự sống, niềm tin cho các thế hệ nối tiếp.
      ->Hình ảnh người bà tiêu biểu cho những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam: nhẫn nại, bền bỉ, giàu tình yêu thương, giàu đức hi sinh…
     - Tình cảm của người cháu: yêu thương, kính trọng, biết ơn bà…
     - Nghệ thuật: biện pháp ẩn dụ, liệt kê, điệp ngữ, đảo ngữ; kết hợp nhuần nhuyễn biểu cảm với miêu tả, tự sự, bình luận; giọng hoài niệm, trầm lắng, thiết tha…
	2.0

	





PHẦN II
(4.0 điểm)
	1
(0.5 đ)
	      - Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
	0.5

	
	2 
(0.5 đ)



	      - Cấu tạo ngữ pháp câu văn in đậm:
      + “hút thuốc lá, hay cáu giận, mất trật tự”: chủ ngữ
      + “là thói quen xấu”: vị ngữ
	0.25



	
	
	         - Chủ ngữ thường là danh từ /cụm danh từ. Câu văn này chủ ngữ có cấu tạo là cụm động từ.

	0.25

	
	3
  (1 đ)
	         - “Thói quen tốt”: được hình thành sau một khoảng thời gian dài, đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó, mất nhiều thời gian hơn để người ta nhận ra lợi ích của nó.
       - “Thói quen xấu”: được hình thành nhanh chóng, có sức cám dỗ lớn.
	0.5


0.5

	
	


3 
(2 đ)
	a) Hình thức:  đoạn văn, dung lượng đảm bảo 2/3 trang.
	0.5

	
	
	b) Nội dung: 
	

	
	
	       - Giải thích:  
     + Thói quen là gì?
     + Thế nào là thói quen tốt? Biểu hiện của thói quen tốt?

	0.5

	
	
	· Bàn luận:
     + Sự cần thiết của việc rèn luyện thói quen tốt.
     + Làm thế nào để hình thành những thói quen tốt
	0.5


	
	
	      - Mở rộng :
       Phê phán những người có nhiều thói quen xấu, chỉ ra tác hại của những thói quen xấu.                                  
	0.25

	
	
	· Liên hệ bản thân:  
       ( Khuyến khích HS có suy nghĩ riêng, tuy nhiên lí giải phải hợp lí, thuyết phục. Không cho điểm bài làm có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc).
	0.25




